
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu dịch vụ cụm công nghiệp Ngọc hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

20/12/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUẾ ANH

0107674555

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác gỗ 0221

2. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 0230

3. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

4. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

5. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

6. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

9. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

10. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

11. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

12. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

14. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Bốc xếp hàng hóa 5224

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Gồm có: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; 

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
QUẾ ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUE ANH TRADING AND PRODUCE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: QUE ANH TP CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913.201.420
Email:

Fax:
Website:
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19. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

20. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

26. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

27. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

28. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

29. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

30. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

31. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Gồm có: 
Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

34. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

35. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Gồm có: Gửi hàng; Giao nhận hàng hóa;  Thu, phát các chứng 
từ vận tải và vận đơn;  Hoạt động liên quan khác như: bao gói 
hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận 
chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá; Hoạt động của 
đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động của các đại lý bán vé 
máy bay; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường 
biển và hàng không; 

5229
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LƯU QUẾ 
ANH

Số 14, ngách 31, ngõ 
167  Tây Sơn, 
Phường Quang Trung, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 010266652

2 BÙI TRUNG 
DŨNG 

Số 14, ngách 31, ngõ 
167, Tây Sơn, 
Phường Quang Trung, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 012056980

38. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

39. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

40. Dịch vụ ăn uống khác 5629

41. (Không bao gồm những ngành, nghề mà pháp luật cấm kinh 
doanh và chỉ kinhh doanh sau khi có đủ điều kiện theo quy 
định pháp luật); 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       010266652
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14, ngách 31, ngõ 167  Tây Sơn, Phường Quang 
Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14, ngách 31, ngõ 167  Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU QUẾ ANH Nữ

04/10/1960 Kinh Việt Nam

01/06/2005 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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